
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 9/1 Vương Gia Bảo 15/05/2008 x 8/6

2 9/1 Quách Khánh Bảo 02/05/2008 8/2

3 9/1 Lý Kim Bảo 18/03/2008 x 8/4

4 9/1 Lạc Mỹ Bình 14/06/2008 x 8/6

5 9/1 Lâm Bội Bội 18/05/2008 x 8/5

6 9/1 Lương Quỳnh Chi 19/05/2008 x 8/3

7 9/1 Trần Đức Duy 26/03/2008 8/2

8 9/1 Nguyễn Ngọc Trường Giang 11/04/2008 8/2

9 9/1 Sì Kim Hà 13/07/2008 x 8/3

10 9/1 Phạm Gia Hào 04/04/2008 8/3

11 9/1 Trần Hào Hiên 05/06/2008 8/2

12 9/1 Phồng Lệ Hoa 19/06/2008 x 8/2

13 9/1 Lê Công Hùng 04/03/2008 8/3

14 9/1 Vi Gia Huy 02/12/2008 8/6

15 9/1 Tăng Duy Khang 19/12/2008 8/2

16 9/1 Nguyễn Khoa 01/05/2008 8/5

17 9/1 Trương Trấn Kiệt 26/04/2008 8/2

18 9/1 Lưu Vỹ Kiệt 12/04/2008 8/2

19 9/1 Huỳnh Mỹ Kỳ 14/04/2008 x 8/4

20 9/1 Thái Tuấn Lạc 05/03/2008 8/3

21 9/1 Dương Tấn Lợi 26/03/2008 8/3

22 9/1 Huỳnh Lạc Minh 29/11/2008 8/5

23 9/1 Huỳnh Huy Thiện Mỹ 23/09/2008 x 8/3

24 9/1 Gian Bội Ngân 25/03/2008 x 8/6

25 9/1 Huỳnh Kim Ngân 26/09/2008 x 8/3

26 9/1 Đặng Bội Ngọc 28/02/2008 x 8/8

27 9/1 Ô Kim Ngọc 13/05/2008 x 8/7

28 9/1 Nguyễn Thanh Kim Ngọc 30/07/2008 x 8/8

29 9/1 Tô Kim Ngọc 05/07/2008 x 8/6

30 9/1 Giản Tâm Như 11/10/2008 x 8/1

31 9/1 Lê Tâm Như 17/02/2008 x 8/5

32 9/1 Lê Nhất Phi 25/08/2008 8/6

33 9/1 Lìu Hy Phú 23/10/2008 8/3

34 9/1 Vũ Minh Phúc 22/10/2008 8/2

35 9/1 Phạm Nguyễn Kim Phụng 17/12/2008 x 8/2

36 9/1 Hoàng Ngọc Phương 03/11/2008 x 8/6

37 9/1 Trương Chí Thành 01/05/2008 8/3

38 9/1 Hoàng Quốc Thành 15/03/2008 8/6

39 9/1 Lê Đào Uyên Thảo 21/04/2008 x 8/4

40 9/1 Nguyễn Từ Xuân Tiên 27/04/2008 x 8/5

41 9/1 Tăng Bảo Trang 20/09/2008 x 8/4

42 9/1 Đặng Thụy Thu Vân 15/05/2008 x 8/3

43 9/1 Hồ Mỹ Viễn 08/01/2008 x 8/6

44 9/1 Nguyễn Khánh Vy 04/04/2008 x 8/5

45 9/1 Diệp Lê Vy 08/01/2008 x 8/5

46 9/1 Tăng Phương Vy 12/01/2008 x 8/3
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